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35. Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của biến. Cấp độ: Vận dụng

I. ĐỀ BÀI

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Tính giá trị biểu thức  tại .

A. . B.  hoặc  .

C.  . D.  hoặc .

Câu 2: Với  thì giá trị biểu thức  là:

A. . B.  .

C. . D.  .

Câu 3: Với  thì giá trị biểu thức  là:

A. . B.  .

C.  . D.  .

Câu 4: Tính giá trị biểu thức  biết rằng

.

A. . B.  .

C.  . D. .

Câu 5: Cho  và . Tính giá trị của biểu thức 

A. . B. .

C. . D. .

Câu 6: Cho  và . Tính giá trị của biểu thức 

A.  . B.  .

C. . D.  .

Câu 7: Giá trị của biểu thức  tại  là:

A.  . B.  . C. . D.  

Câu 8: Giá trị của biểu thức  tại .

A.  . B.  . C.  . D. .

Câu 9: Tính giá trị biểu thức  tại .
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A.  . B.   . C. . D. 

Câu 10: Cho đa thức  Tính giá trị của đa thức biết .

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 11: Tính giá trị của đa thức  tại .

A. -100. B.   . C.  . D.  .

Câu 12: Cho  là những hằng số và . Tính giá trị của đa thức:

 tại 

A.  . B. . C. . D. .

Câu 13: Cho  là những hằng số và . Tính giá trị của đa thức

 tại 

A.  . B.  . C.  . D.  

Câu 14: Tính giá trị của đa thức  biết .

A.  . B.  .

C.  . D. .

Câu 15: Tính giá trị của đa thức  biết .

A.  . B. .

C. . D.  .

B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Tính giá trị biểu thức sau:

1)  lần lượt tại ;

2)  tại .

Câu 2: Tính giá trị của biểu thức sau:

1)  tại ;

2)  tại .

Câu 3: Tính giá trị của biểu thức sau:

1)  tại ;

2)  tại .

Câu 4: Tìm giá trị của các đa thức sau:

1)  biết .
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2)  biết .

Câu 5: Tính giá trị của đa thức tại , biết 

Câu 6: Lân có  nghìn đồng và đã chi tiêu hết  nghìn đồng, sau đó Lân được chị Mai cho  

nghìn đồng. Hãy viết biểu thức đại số biểu thị số tiền mà Lân có sau khi chị Mai cho thêm 
nghìn đồng.

Tính số tiền Lân có khi  .

Câu 7: Một mảnh vườn hình vuông có cạnh bằng  với lối đi xung quanh vườn rộng .

Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích toàn phần còn lại của mảnh vườn.

Tính diện tích còn lại của mảnh vườn khi .

Câu 8: Lương trung bình tháng của công nhân ở xí nghiệp vào năm thứ n tính từ 2020 được tính

bởi biểu thức , trong đó triệu đồng. Hãy tính lương trung bình tháng  của 

công nhân xí nghiệp đó vào năm 2023 ( ứng với ).

Câu 9: Tìm giá trị của các đa thức sau:

 biết .

Câu 10: Cho  và . Tính giá trị của biểu thức 

Câu 11: Cho đa thức  Tính giá trị của đa thức biết .

Câu 12: Cho . Tính .

Câu 13:  Tính .

Câu 14: Cho  Tính .

Câu 15: Cho  Tính P biết .

I. ĐÁP ÁN

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

BẢNG ĐÁP ÁN
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1. B 2. D 3. B 4.D 5. C

6. C 7. A 8. A 9. B 10. A

11. C 12. B 13. A 14. D 15. A

Câu 1: Tính giá trị biểu thức  tại .

A. . B.  hoặc  .

C.  . D.  hoặc .

Lời giải

Chọn B

Ta có 

+) Thay  vào biểu thức  ta có: .

+)Thay  vào biểu thức  ta có: .

Vậy với 
 
thì  hoặc  .

Câu 2: Với  thì giá trị biểu thức  là:

A. . B.  .

C. . D. .

Lời giải

Chọn D

Thay  vào biểu thức  ta có:

.

Câu 3: Với  thì giá trị biểu thức  là:

A. . B  .  .

C.  . D. .

Lời giải

Chọn B

Thay  vào biểu thức ta có:
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.

Câu  4:  Tính  giá  trị  biểu  thức   biết  rằng

. 

A. . B.  .

C.  . D. .

Lời giải

Chọn C

Vì  biểu thức  ta có: 

Vậy với  thì giá trị biểu thức  là .

Câu 5: Cho  và . Tính giá trị của biểu thức 

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Vì 

Thay vào biểu thức  ta có: 

Mà nên  .

Vậy với và  thì .

Câu 6: Cho  và . Tính giá trị của biểu thức 

A.  . B.  .

C. . D.  .

Lời giải

Chọn C
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Vì 

Thay vào biểu thức  ta có: 

Mà nên  .

Câu 7: Giá trị của biểu thức  tại  là:

A.  . B.  . C. . D.  .

Lời giải

Chọn A

Thay  vào biểu thức  ta được

Câu 8: Giá trị của biểu thức  tại .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Thay  vào biểu thức  ta được

Câu 9: Tính giá trị biểu thức  tại .

A. . B  .   . C. . D. .

Lời giải

Chọn B
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Thay  vào biểu thức  ta được

Câu 10: Cho đa thức  Tính giá trị của đa thức biết .

A. . B.  . C.  . D.  .

Lời giải

Chọn A

Câu 11: Tính giá trị của đa thức  tại .

A. -100. B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Thay  vào biểu thức ta được

.

Câu 12: Cho  là những hằng số và . Tính giá trị của đa thức:

 tại 

A.  . B  .   . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Thay  vào biểu thức ta được

.
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Câu 13: Cho  là những hằng số và . Tính giá trị của đa thức

 tại 

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Thay  vào biểu thức ta được

Câu 14: Tính giá trị của đa thức  biết .

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn D

.

Vậy .

Câu 15: Tính giá trị của đa thức  biết .

A. . B. .

C. . D.  .

Lời giải

Chọn A
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B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Tính giá trị biểu thức sau:

1)  lần lượt tại ;

2)  tại .

Lời giải

1)  lần lượt tại ;

Tại  ta có : .

Tại ta có: .

2)  tại .

Tại  ta có: .

Câu 2: Tính giá trị của biểu thức sau:

1)  tại ;

2)  tại .

Lời giải

1)  tại ;

Tại  ta có: ;

2)  tại .

Tại  ta có: .

Câu 3: Tính giá trị của biểu thức sau:

1)  tại ;

2)  tại .

Lời giải

1)  tại ;
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Tại  ta có giá trị biểu thức là: ;

2)  tại .

Tại  ta có giá trị biểu thức là: .

Câu 4: Tìm giá trị của các đa thức sau:

1)  biết .

2)  biết .

Lời giải

1)Ta có: 

.

Thay  vào đa thức  ta được:

   .

Vậy  khi .

2)  biết .

Thay  vào biểu thức , ta được:

Câu 5: Tính giá trị của đa thức tại , biết 

Lời giải

Với , ta có: 
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Với  ta có:

Vậy giá trị của đa thức  là  tại .

Câu 6: Lân có  nghìn đồng và đã chi tiêu hết  nghìn đồng, sau đó Lân được chị Mai cho  

nghìn đồng. Hãy viết biểu thức đại số biểu thị số tiền mà Lân có sau khi chị Mai cho thêm 
nghìn đồng.

Tính số tiền Lân có khi  .

Lời giải

Biểu thức đại số biểu thị số tiền mà Lân có sau khi chị Mai cho thêm  nghìn đồng là:

 ( nghìn đồng )

Số tiền Lân có được khi  là:

( nghìn đồng )

Câu 7: Một mảnh vườn hình vuông có cạnh bằng  với lối đi xung quanh vườn rộng .

Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích toàn phần còn lại của mảnh vườn.
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Tính diện tích còn lại của mảnh vườn khi .

Lời giải

Cạnh của hình vuông bên trong là: 

Diện tích của hình vuông bên trong là: 

Khi  thì diện tích của hình vuông bên trong là:

Câu 8: Lương trung bình tháng của công nhân ở xí nghiệp vào năm thứ n tính từ 2020 được tính

 bởi biểu thức , trong đó triệu đồng. Hãy tính lương trung bình tháng

 của công nhân xí nghiệp đó vào năm 2023 (ứng với ).

Lời giải

Lương trung bình tháng của công nhân xí nghiệp đó vào năm 2023 ( ứng với ) là:

( triệu đồng).

Câu 9: Tìm giá trị của các đa thức sau:

 biết .

Lời giải

Thay  vào , ta được:

.
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Câu 10: Cho  và . Tính giá trị của biểu thức 

Lời giải

Ta có 

Vì 

Thay vào biểu thức  ta có: 

Mà nên  .

Vậy với và  thì .

Câu 11: Cho đa thức  Tính giá trị của đa thức biết .

Lời giải

 vì 

 vì 

Câu 12: Cho . Tính .

Lời giải

Ta có:  

 

 

.

Thay  vào  ta được:
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Vậy .

Câu 13:  Tính .

Lời giải

Thay  vào  ta được:

 

 

.

Vậy .

Câu 14: Cho  Tính .

Lời giải

Thay  vào  ta được:

 .

Thay  vào  ta được:  

.

Vậy .

Câu 15: Cho  Tính P biết .

Lời giải

Chú ý: ;  với .

Thay  vào biểu thức P ta được:

.

 HẾT 
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